
PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÚ Y  
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy 

chứng nhận 

cơ sở an toàn 

dịch bệnh 

động vật (cấp 

Tỉnh) 

- Trường hợp hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ; không phải 

thực hiện khắc phục 

theo quy định: 20 ngày; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp lệ; 

không phải thực hiện 

khắc phục theo quy 

định: 20 ngày không kể 

thời gian cơ sở hoàn 

thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ; phải thực 

hiện khắc phục theo quy 

định: 25 ngày không kể 

thời gian cơ sở thực 

hiện khắc phục; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp lệ; 

phải thực hiện khắc 

phục theo quy định: 25 

ngày không kể thời 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

(151 Lý 

Thường Kiệt, 

Phường 7, 

Quận 11) 

- Phí thẩm định đối với cơ 

sở an toàn dịch bệnh động 

vật: 300.000 đồng/lần. 

(căn cứ khoản 2 Mục II 

Biểu phí, lệ phí trong công 

tác thú y Thông tư số 

101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí, lệ phí trong 

công tác thú y). 

- Chi phí xét nghiệm mẫu 

(nếu có): Theo Phụ lục 2 

Biểu khung giá dịch vụ 

chẩn đoán thú y Thông tư 

số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ 

tiêm phòng, tiêu độc, khử 

trùng cho động vật, chẩn 

đoán thú y và dịch vụ kiểm 

- Luật Thú y năm 2015; 

- Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về cơ sở, 

vùng an toàn dịch bệnh động vật; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định khung giá dịch 

vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng 

cho động vật, chẩn đoán thú y và 

dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng 

cho động vật; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC, 

ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác thú y; 

- Quyết định số 705/QĐ-BNNMT 

ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố chuẩn hóa 



TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

gian cơ sở hoàn thiện hồ 

sơ và thực hiện khắc 

phục. 

nghiệm thuốc dùng cho 

động vật. 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn 

nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

2 Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

buôn bán 

thuốc thú y 

08 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

(151 Lý 

Thường Kiệt, 

Phường 7, 

Quận 11) 

Phí kiểm tra điều kiện cơ 

sở buôn bán thuốc thú y, 

thuốc thú y thủy sản: 

230.000/lần 

- Luật Thú y năm 2015; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thú y; 

- Thông tư số 13/2016/TT-

BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về quản lý 

thuốc thú y; 

- Thông tư số 13/2022/TT-

BNNPTNT ngày 28 tháng 9 năm 

2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung các 

Thông tư về quản lý thuốc thú y; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 

ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong 

công tác thú y; 

- Quyết định số 705/QĐ-BNNMT 

ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 



TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

trường về việc công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn 

nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

3 Cấp giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch 

động vật, sản 

phẩm động 

vật thủy sản 

vận chuyển ra 

khỏi địa bàn 

cấp Tỉnh 

- Đối với động vật 

thủy sản làm giống 

xuất phát từ cơ sở an 

toàn dịch bệnh hoặc 

tham gia chương trình 

giám sát dịch bệnh: 

Cấp Giấy chứng nhận 

kiểm dịch trong thời 

hạn 01 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được 

đăng ký kiểm dịch. 

- Đối với động vật, 

sản phẩm động vật 

thủy sản quy định tại 

khoản 1 Điều 53 Luật 

Thú y năm 2015: 

+ Trong thời hạn 01 

ngày làm việc kể từ khi 

nhận được đăng ký 

kiểm dịch, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ thông báo 

cho chủ hàng về địa 

điểm và thời gian kiểm 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

(151 Lý 

Thường Kiệt, 

Phường 7, 

Quận 11) 

-Phí kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật: Theo 

quy định tại Thông tư số 

101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

 - Chi phí khác: Biểu 

khung giá dịch vụ ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính.  

- Luật Thú y năm 2015; 

- Thông tư số 26/2016/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về kiểm 

dịch động vật, sản phẩm động vật 

thủy sản; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định khung giá dịch 

vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng 

cho động vật, chẩn đoán thú y và 

dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng 

cho động vật; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC, 

ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác thú y; 

- - Quyết định số 705/QĐ-BNNMT 

ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố chuẩn hóa 



TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

dịch. 

+ Trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ khi 

bắt đầu kiểm dịch, nếu 

đáp ứng yêu cầu kiểm 

dịch thì cấp Giấy 

chứng nhận kiểm dịch; 

trường hợp kéo dài hơn 

03 ngày làm việc hoặc 

không cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch thì 

thông báo, trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý 

do. 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn 

nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

4 Cấp giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch 

động vật, sản 

phẩm động 

vật trên cạn 

vận chuyển ra 

khỏi địa bàn 

cấp Tỉnh 

1/ Kiểm dịch động vật 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

* Đối với động vật xuất 

phát từ cơ sở theo quy 

định tại khoản 1 Điều 

37 Luật Thú y: Cấp 

Giấy chứng nhận kiểm 

dịch trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày bắt đầu kiểm dịch.  

* Đối với động vật xuất 

phát từ cơ sở đã được 

công nhận an toàn 

- Trường hợp 

cấp Giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch 

động vật trên 

cạn vận 

chuyển ra 

khỏi địa bàn 

Thành phố: 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

(151 Lý 

Thường Kiệt, 

- Phí kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật: Theo 

quy định tại Thông tư số 

101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Chi phí khác: Biểu khung 

giá dịch vụ ban hành kèm 

theo Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính.  

- Luật Thú y năm 2015; 

- Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 

24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 

về thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

- Thông tư số 25/2016/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định về kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn; 

- Thông tư số 35/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 

2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 



TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

dịch bệnh hoặc đã 

được giám sát không 

có mầm bệnh hoặc đã 

được phòng bệnh bằng 

vắc xin và còn miễn 

dịch bảo hộ với các 

bệnh theo quy định tại 

Phụ lục XI ban 

hành kèm theo Thông 

tư số 25/2016/TT-

BNNPTNT BNNPTNT 

(được sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư số 

09/2022/TT-

BNNPTNT): Cấp Giấy 

chứng nhận kiểm dịch 

trong thời hạn 01 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận được đăng ký 

kiểm dịch.  

2/ Kiểm dịch sản 

phẩm động vật trên 

cạn vận chuyển ra 

khỏi địa bàn cấp tỉnh  

* Đối với sản phẩm 

động vật xuất phát từ 

cơ sở theo quy định tại 

khoản 1 Điều 37 Luật 

Thú y: Cấp Giấy chứng 

Phường 7, 

Quận 11) 

- Trường hợp 

cấp Giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch sản 

phẩm động 

vật trên cạn 

vận chuyển ra 

khỏi địa bàn 

Thành phố: 

Sở An toàn 

thực phẩm (18 

Cách Mạng 

Tháng Tám, 

phường Bến 

Thành, Quận 

1) 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 25/2016/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 

2016 và Thông tư số 20/2017/TT-

BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 

2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- Thông tư số 09/2022/TT-

BNNPTNT ngày 19 tháng 8 năm 

2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy định về kiểm 

dịch động vật, sản phẩm động vật 

trên cạn; 

- Thông tư số 04/2024/TT-

BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật trên 

cạn; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định khung giá dịch 

vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng 

cho động vật, chẩn đoán thú y và 

dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng 

cho động vật; 



TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

nhận kiểm dịch trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày bắt đầu 

kiểm dịch. 

* Đối với sản phẩm 

động vật xuất phát từ 

cơ sở đã được công 

nhận an toàn dịch 

bệnh hoặc đã được 

giám sát không có 

mầm bệnh hoặc đã 

được phòng bệnh bằng 

vắc xin và còn miễn 

dịch bảo hộ với các 

bệnh theo quy định tại 

Phụ lục XI ban hành 

kèm theo Thông tư số 

25/2016/TT-NNPTNT, 

từ cơ sở sơ chế, chế 

biến được định kỳ kiểm 

tra vệ sinh thú y: Cấp 

Giấy chứng nhận kiểm 

dịch trong thời hạn 01 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được đăng 

ký kiểm dịch. 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 

ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong 

công tác thú y; 

- Quyết định số 705/QĐ-BNNMT 

ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn 

nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

5 Cấp Giấy 

chứng nhận 

vùng an toàn 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; không 

phải thực hiện khắc 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

(151 Lý 

- Phí thẩm định đối với 

vùng an toàn dịch bệnh 

- Luật Thú y năm 2015;  



TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

dịch bệnh 

động vật (cấp 

Tỉnh) 

phục theo quy định: 30 

ngày; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp lệ; 

không phải thực hiện 

khắc phục theo quy 

định: 30 ngày không kể 

thời gian vùng hoàn 

thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; phải 

thực hiện khắc phục 

theo quy định: 35 ngày 

không kể thời gian vùng 

thực hiện khắc phục; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp lệ; 

phải thực hiện khắc 

phục theo quy định: 35 

ngày không kể thời gian 

vùng hoàn thiện hồ sơ 

và thực hiện khắc phục. 

Thường Kiệt, 

Phường 7, 

Quận 11) 

động vật: 3.500.000 

đồng/lần  

- Chi phí xét nghiệm mẫu 

(nếu có): Theo Phụ lục 2 

Biểu khung giá dịch vụ 

chẩn đoán thú y Thông tư 

số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về cơ sở, 

vùng an toàn dịch bệnh động vật; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định khung giá dịch 

vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng 

cho động vật, chẩn đoán thú y và 

dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng 

cho động vật; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC, 

ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác thú y; 

- Quyết định số 705/QĐ-BNNMT 

ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn 

nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

6 Cấp giấy xác 

nhận nội dung 

15 ngày làm việc Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

(151 Lý 

900.000 đồng/giấy - Luật Thú y năm 2015; 

- Thông tư số 13/2016/TT-

BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 



TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

quảng cáo 

thuốc thú y 

Thường Kiệt, 

Phường 7, 

Quận 11) 

2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Quy định về quản lý 

thuốc thú y; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 

ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong 

công tác thú y; 

- Quyết định số 705/QĐ-BNNMT 

ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn 

nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

7 Cấp lại Chứng 

chỉ hành nghề 

thú y (trong 

trường hợp bị 

mất, sai sót, 

hư hỏng; có 

thay đổi thông 

tin liên quan 

đến cá nhân 

đã được cấp 

Chứng chỉ 

03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

(151 Lý 

Thường Kiệt, 

Phường 7, 

Quận 11) 

50.000 đồng/ chứng chỉ 

hành nghề 

- Luật Thú y năm 2015;  

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thú y; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 

ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong 

công tác thú y; 



TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

hành nghề thú 

y) - Cấp Tỉnh 

- Quyết định số 705/QĐ-BNNMT 

ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn 

nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

8 Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

cơ sở an toàn 

dịch bệnh 

động vật (cấp 

Tỉnh) 

05 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

(151 Lý 

Thường Kiệt, 

Phường 7, 

Quận 11) 

Phí thẩm định đối với cơ 

sở an toàn dịch bệnh động 

vật: 300.000 đồng/lần  

- Luật Thú y năm 2015; 

- Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về cơ sở, 

vùng an toàn dịch bệnh động vật; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC, 

ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác thú y;  

- Quyết định số 705/QĐ-BNNMT 

ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn 

nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 



TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

9 Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

buôn bán 

thuốc thú y 

05 ngày làm việc Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

(151 Lý 

Thường Kiệt, 

Phường 7, 

Quận 11) 

Không quy định - Luật Thú y năm 2015; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thú y; 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp; 

- Thông tư số 13/2016/TT-

BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về quản lý 

thuốc thú y;  

- Thông tư số 18/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 

2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của Thông tư số 

13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 

tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Quyết định số 705/QĐ-BNNMT 

ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố chuẩn hóa 



TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn 

nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

10 Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

vùng an toàn 

dịch bệnh 

động vật (cấp 

Tỉnh) 

05 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

(151 Lý 

Thường Kiệt, 

Phường 7, 

Quận 11) 

Phí thẩm định đối với 

vùng an toàn dịch bệnh 

động vật: 3.500.000 

đồng/lần 

- Luật Thú y năm 2015; 

- Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về cơ sở, 

vùng an toàn dịch bệnh động vật; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC, 

ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác thú y; 

- Quyết định số 705/QĐ-BNNMT 

ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn 

nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

11 Cấp, gia hạn 

Chứng chỉ 

hành nghề thú 

y thuộc thẩm 

- Trường hợp cấp mới: 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

(151 Lý 

Thường Kiệt, 

50.000 đồng/ chứng chỉ 

hành nghề 

- Luật Thú y năm 2015;  

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 năm 2016 của 



TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

quyền cơ 

quan quản lý 

chuyên ngành 

thú y cấp Tỉnh 

(gồm tiêm 

phòng, chữa 

bệnh, phẫu 

thuật động 

vật; tư vấn các 

hoạt động liên 

quan đến lĩnh 

vực thú y; 

khám bệnh, 

chẩn đoán 

bệnh, xét 

nghiệm bệnh 

động vật; 

buôn bán 

thuốc thú y) 

- Trường hợp gia hạn: 

03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Phường 7, 

Quận 11) 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thú y; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 

ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong 

công tác thú y; 

- Quyết định số 705/QĐ-BNNMT 

ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố chuẩn hóa 

thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn 

nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

 


		2025-04-25T08:22:30+0700


		2025-04-25T08:22:35+0700


		2025-04-25T08:22:40+0700


		2025-04-25T08:23:39+0700




